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TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HAY NHẤT

STT Nhân

vật/Sự kiện

Câu chuyện dẫn chứng Đề bài có thể áp

dụng

1 Chương

trình

truyền

hình thực

tế “2 ngày

1 đêm”

Không chỉ là một chương trình giải trí,

mục đích lớn nhất của “2 ngày 1 đêm”

chính là quảng bá du lịch Việt Nam,

truyền tải những kiến thức mới lạ và bổ

ích về văn hóa, phong tục, ẩm thực,... của

từng vùng miền. Sau hai mùa, “2 ngày 1

đêm” nhận được rất nhiều tình yêu

thương từ khán giả vì những thông điệp

tích cực mà chương trình mang lại, cũng

như tinh thần gắn bó, tương trợ lẫn nhau

giữa các thành viên.

Tình yêu quê hương

đất nước của thế hệ

trẻ, bảo tồn giá trị

văn hóa, phát triển du

lịch, tinh thần đoàn

kết…

2 Đen Vâu

nhận giải

“Nghệ sĩ vì

cộng đồng”

tại lễ trao

giải Mai

Vàng 2023

Tại lễ trao giải Mai Vàng, rapper Đen

Vâu được vinh danh Nghệ sĩ vì cộng đồng

năm 2023, vì đã có nhiều dự án âm nhạc

lan tỏa tinh thần tương trợ cho cộng đồng.

"Không hiểu sao Đen được nhận giải

Nghệ sĩ vì cộng đồng trong khi nhờ cộng

đồng mới có nghệ sĩ, có hình tượng như

Đen Vâu… Ngoài kia người tốt, việc tốt

rất nhiều. Đen chỉ là một bông mai nhỏ

trong cả một rừng mai", Đen Vâu bày tỏ.

Tinh thần tương thân

tương ái, tình yêu

thương con người,

việc tử tế,...

3 Hành trình

đạt quán

Từng có thời điểm muốn “bỏ rap”, chỉ tập

trung kiếm tiền mưu sinh với công việc

Tình yêu quê hương

đất nước của thế hệ
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quân của

“người

miền núi

chất”

Double 2T

tại Rap

Việt 2023

cắt tóc của mình, nhưng Double 2T (hay

Bùi Xuân Trường) đã vượt lên những khó

khăn để chinh phục danh hiệu vị trí quán

quân của Rap Việt mùa 3. Trường định

hình được phong cách làm nhạc về dân

tộc, đồng bào miền núi, thay vì ép bản

thân theo những “màu nhạc” không phù

hợp, bởi những sản phẩm âm nhạc chân

thật sẽ dễ chạm đến trái tim khán giả.

Đồng thời, đó cũng là cách anh truyền tải

nét đẹp văn hóa để tạo thêm cảm hứng,

động lực cho người trẻ.

trẻ, định hình dấu ấn

cá nhân, cái tôi,...

4 Chương

trình “Việc

tử tế” trên

kênh

VTV1

Ra mắt từ 2015, mỗi năm chương trình

Việc Tử Tế có hơn 300 câu chuyện, tấm

gương người tốt, việc tốt gửi đến khán

giả. Trải qua các mùa Gala, đến nay

chương trình đã gặt hái được nhiều thành

công và để lại dấu ấn ý nghĩa trong lòng

công chúng. Chương trình giống như là

một huân chương dành cho những người

có hành động đẹp, đồng thời trở thành

cảm hứng để mỗi người trở nên tốt hơn

mỗi ngày. Để rồi ai cũng có thể trở thành

một “người tử tế”.

Lòng tốt, sự tử tế,

tinh thần tương trợ,...

5 Chị Hoàng

Thị Diễm

Mẹ bầu 8 tháng vẫn miệt mài làm việc,

không muốn nhận tiền từ thiện và xin

nhường tới những người kém may mắn

Lối sống đẹp, lòng

nhân ái, sự đồng cảm,

sẻ chia, chia sẻ yêu
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hơn. Chị Hoàng Thị Diễm (SN 1994, hiện

đang sống tại nhà bố mẹ đẻ tại tổ 2,

phường Sông Hiên, TP Cao Bằng) là thai

phụ trong đoạn clip nổi tiếng trên mạng

mấy ngày nay - cho biết chị đang mang

thai tháng thứ 8. Chị Diễm cho biết tại

Cao Bằng, mức tiền trả cho những người

bốc vác là 40.000 đồng/tấn hàng, có nơi

chỉ trả 30.000 đồng/tấn. Nếu một ngày

bốc vác được khoảng 12 tấn hàng thì vợ

chồng chị Diễm sẽ có gần 500.000 đồng

tiền công. Khi đoạn clip viral trên mạng,

nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý muốn hỗ trợ tiền

và vật chất giúp đỡ nhưng chị Diễm đã từ

chối nhẹ nhàng, xin phép nhường cho

những người kém may mắn hơn.

thương.

6 Những

người trẻ

lội kênh

vớt rác ở

Sài Gòn

Tuần ba lần, nhóm Sài Gòn Xanh của anh

Nguyễn Lương Ngọc dành ba tiếng vớt

rác thải ở những kênh rạch ô nhiễm của

thành phố. Được thành lập nhằm mục

đích lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, các

thành viên nhóm hầu hết là sinh viên,

người mới đi làm. Mặc dù gặp rất nhiều

khó khăn và hạn chế về kinh phí, dụng cụ

bảo hộ, tiêm chích ngừa nhưng với tinh

thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhóm đã đạt

được những kết quả đáng kể.

Bảo vệ môi trường,

tinh thần tự giác, tinh

thần tuổi trẻ,...
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7 Người lái

đò sông Đà

- Cô giáo

18 năm

chèo

thuyền đưa

học sinh

qua sông

Nằm lọt thỏm trong lòng hồ sông Đà,

người dân Xóm Nhạp tỉnh Hoà Bình chủ

yếu phải di chuyển bằng thuyền, ghe.

Thương trò vất vả, cô Quách Thị Bích

Nụ, hiệu trưởng một trường mầm non đã

đưa học sinh đi học qua sông trong suốt

18 năm qua. Sau nhiều lần phải thay

thuyền vì bị va vào đá, cô Nụ đã bán đi

đôi bò để mua một chiếc thuyền sắt nhưng

với địa hình sông núi, thời tiết khó lường,

hành trình đưa học sinh đến trường tìm

con chữ còn vô vàn thử thách.

Tình yêu thương, trái

tim nghề giáo, nghị

lực sống,...

8 Lớp học

tình

thương của

vợ chồng

ông bà hơn

80 tuổi

Ở tuổi ngoài 80, vợ chồng ông bà Huỳnh

Văn Phê vẫn gắn bó với viên phấn trắng

và bục giảng. Hàng chục thế hệ học trò

thường nhắc đến ông bà giáo già với tên

thân mật là ông bà Tư, chèo lái lớp học

Tân Lập này suốt 30 năm chỉ bằng tình

thương dành cho trẻ em nghèo. Học phí

chỉ 15 ngàn đồng mỗi tháng trong 30 năm

nay. Nhờ đó, nhiều đứa trẻ “tốt nghiệp” từ

mái trường này vẫn có thể tiếp tục lên lớp

ở trường chính quy khi gia đình có đủ

điều kiện. Gần 30 năm trôi qua, giá của

một ổ bánh mì tăng từ 500 đồng lên 3

nghìn đồng nhưng học phí của mấy đứa

nhỏ vẫn không thay đổi.

Tinh thần tương thân

tương ái, lòng yêu

thương,...
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9 Đội cứu hộ

FAS

ANGEL

Ban ngày anh chạy xe ôm công nghệ, tối

đến cùng các thành viên rong ruổi trên

đường hỗ trợ những người không may

gặp tai nạn giao thông, bất trắc trên đường

phố Hà Nội chính là các thành viên của

đội cứu hộ FAS Angel. Trung bình mỗi

ngày, đội hỗ trợ từ 3 đến 9 ca tai nạn giao

thông, va quẹt trên đường phố. Đặc biệt

trong vụ cháy chung cư tại phường

Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vào

tháng 9/2023, FAS Angel đã nhanh chóng

có mặt để cùng lực lượng cảnh sát PCCC

giải cứu các nạn nhân.

Tinh thần cứu trợ,

nhiệt huyết, sự hi

sinh,...

10 Chàng

shipper

Nguyễn

Đăng Văn

-Chàng shipper dũng cảm xả thân cứu

được 9 nạn nhân trong đám cháy tại phố

Khương Hạ. Anh chia sẻ: “Thấy người

khác đứng trước ranh giới của sự sống và

cái chết, tôi không chần chừ lao vào, cùng

các chiến sĩ cảnh sát lùng sục các phòng

từ tầng một lên tầng chín để tìm kiếm các

nạn nhân”. Đó là một tinh thần quả cảm

đáng ca tụng cho đến mãi về sau.

Tinh thần dũng cảm,

không ngại gian khổ,

tương thân tương ái,

trách nhiệm với cộng

đồng, đức hy sinh cao

cả,...
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11 Anh nuôi

của 8000

em nhỏ

vùng cao

Dự án "Nuôi em Mộc Châu" của Trung uý

Dương Hải Anh cùng cộng sự đã mang

đến cho các em học sinh vùng núi Tây

Bắc thật nhiều bữa ngon. Các bạn nhỏ ở

điểm trường Phiêng Cài cùng nhiều học

sinh khác ở 6 huyện thuộc tỉnh Sơn La,

đang được hưởng những bữa cơm trưa từ

dự án Nuôi em Mộc Châu do chàng thanh

niên trung úy công an làm chủ nhiệm. Từ

tháng 1.2021 đến nay, hàng nghìn học

sinh mầm non đều đặn được hỗ trợ ăn

trưa miễn phí tại trường suốt năm học, đó

là những bữa cơm có thịt, đủ no, đủ dinh

dưỡng để trẻ phát triển.

Tinh thần tương thân

tương ái, lòng yêu

thương,...

12 Bệnh viện

đồ da -

Điểm tựa

cho người

yếu thế

Thành lập từ năm 2018, Bệnh viện đồ da

đã tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho

nhiều người yếu thế, bao gồm: Trẻ lang

thang, nạn nhân buôn người,… Nguyễn

Văn Phúc – đồng sáng lập Bệnh viện đồ

da. Xuất phát điểm của Phúc cũng là một

lao động yếu thế: Trẻ em đánh giày. Sau

một thời gian lăn lộn, Bệnh viện đồ da

dần phát triển và có những tệp khách hàng

ổn định của riêng mình. Khi nhu cầu nhân

sự ngày càng lớn, Phúc và Chiến quyết

định đón những “anh em đường phố” về

cùng làm với mình.

Tinh thần vượt lên

nghịch cảnh, sự

tương trợ,...
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13 Nhà Giáo

Nguyễn

Xuân

Khang

-Thầy giáo hiệu trưởng 73 tuổi thiện

lương, trách nhiệm, dạy học từ tâm theo

lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Từng là thầy hiệu trưởng nghèo, chỉ có

duy nhất 1 bộ quần áo lành lặn đi dạy,

hiện nay thầy đã gây dựng nên cơ ngơi

trường THPT Marie Curie khang trang.

Không chỉ có trái tim yêu thương học trò

mà thầy Khang cùng tập thể cán bộ, giáo

viên, học sinh nhà trường đã tích cực

tham gia nhiều hoạt động nhân ái với dự

án dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh

của 20 trường tiểu học tại huyện Mèo

Vạc, tỉnh Hà Giang. Ngày 10/10/2022

thầy đã vinh dự được thành phố Hà Nội

trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu

tú”.

Lòng nhân ái, trách

nhiệm, lòng nhiệt

thành, vượt qua khó

khăn.

14 Đạo diễn

trẻ Hà Lệ

Diễm

-Là nữ đạo diễn trẻ ba mươi tuổi, người

dân tộc Tày chiến thắng giải "Đạo diễn

xuất sắc nhất" hạng mục "Tranh giải quốc

tế" với bộ phim tài liệu “Những đứa trẻ

trong sương”.

- Lớn lên ở bản Bung, Bắc Kạn, từ nhỏ Lệ

Diễm đã đam mê đọc sách và mong muốn

đi nhiều nơi khám phá nhiều thứ. Năm

2017, cô lên Sa Pa và tình cờ gặp Di, thấy

cô bé có nhiều điểm giống bản thân hồi

Đam mê nhiệt huyết

với nghề, cái tâm

trong nghề nghiệp, sự

đồng cảm với số

phận éo le, vươn lên

hoàn cảnh, tinh thần

khám phá, sự sáng

tạo,...
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trẻ chứng kiến nhiều bạn bè đánh mất tuổi

thơ vì lập gia đình sớm nên cô đã cho ra

đời tác phẩm để khán giả hiểu hơn về tục

bắt vợ người Mông. “Những đứa trẻ trong

sương” vào danh sách rút gọn 15 phim tài

liệu xuất sắc của Oscar 2023.

15 Khánh Vy - Cô gái trẻ được biết đến với danh xưng

“hot girl 7 thứ tiếng”.Hiện tại, cô nàng

đang là biên tập viên, một nhà sáng tạo

nội dung nổi tiếng sở hữu kênh Youtube

với hàng triệu người theo dõi. Bên cạnh

đó, cô còn là một MC của nhiều chương

trình trên sóng truyền hình tiêu biểu là

“Đường lên đỉnh Olympia”.

- Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô

luôn là một học sinh xuất sắc. Tốt nghiệp

loại giỏi ngành Quan hệ quốc tế của Học

viện Ngoại Giao. Cô nàng rất năng nổ

tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngoài

ra cũng đạt được những thành tích rất

đáng nể trong học tập. Dù đạt được thành

tích như vậy nhưng cô vẫn không ngừng

dừng lại, luôn nỗ lực làm mới mình để

thoát cái mác “hot girl” và giờ đây cô đã

trở thành MC nổi tiếng khi tuổi đời còn

rất trẻ, bên cạnh đó cô thường xuyên chia

sẻ lối sống tích cực đến các bạn trẻ qua

Sống tích cực, không

ngừng nỗ lực trau dồi

bản thân, làm mới

mình, tự tin, chăm

chỉ.
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các kênh của mình.

16 Em Phạm

Trọng Đạt

-Học sinh lớp 6/1, trường THCS Long An

– nhặt rác thông miệng cống thoát nước ở

xã Long An (Long Thành, Đồng Nai).

-Không ai yêu cầu, cũng chẳng biết có

camera ghi lại hình ảnh, cậu bé vẫn quyết

định dừng xe, dành chút thời gian làm

điều tử tế này dưới cơn mưa nặng hạt

trong tình trạng không mũ nón, áo mưa.

Xong đâu đấy, em lại lên xe, thong dong

đạp đi. Khi được hỏi, Đạt chia sẻ: “Chiều

hôm đó em móc được khoảng mười cái

miệng cống đầy rác. Em tiện tay làm sạch

thôi”, hành động của cậu bé tuy nhỏ

nhưng đáng tuyên dương

Ý thức cộng đồng xã

hội, bảo vệ môi

trường, trách nhiệm

đối với cuộc sống.

17 Nhạc sĩ

khiếm thị

Hà

Chương

- Anh là một nghệ sĩ, nhạc sĩ và là tác giả

tự truyện khiếm thị người Việt Nam với

các tác phẩm nổi tiếng như “Anh còn nợ

em”, “bạn tôi”,...

- Khiếm thị từ năm hai tuổi, và phải tới

năm mười hai tuổi anh mới được đi học.

Năm 2010, anh đỗ thủ khoa chuyên ngành

đàn bầu tại Học viện âm nhạc quốc gia

Việt Nam và nhanh chóng xây dựng được

sự nghiệp giới giải trí Việt Nam. Anh đã

truyền cảm hứng cho lớp trẻ với câu nói

nổi tiếng: “Với tôi, chỉ có khuyết tật tâm

Ý chí vươn lên, nghị

lực sống, đam mê, tự

tin là chính mình.
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hồn mới đáng sợ, chứ khuyết tật cơ thể thì

không vấn đề gì” cùng cuốn tự truyện nổi

tiếng “Nhắm mắt nhìn sao”, thành công

truyền cảm hứng cho rất nhiều người

đang gặp khó khăn hay đang mất phương

hướng trong cuộc sống.

18 Hiệp sĩ

công nghệ

thông tin

Nguyễn

Công

Hùng

-Người sáng lập trung tâm tin học dành

cho người khuyết tật. Anh còn sáng lập

trang website mang tên “nghị lực sống”

với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới,

100.000 bài viết được sẻ chia.

-Khi mới 2 tuổi, vì mắc căn bệnh hiểm

nghèo khiến anh bị liệt toàn thân. Nhưng

anh vẫn cố gắng đi học cơ thể chỉ còn

chưa đầy hai mươi kg. Bằng nghị lực của

mình, Nguyễn Công Hùng vẫn tự học để

đến năm hai mươi mốt tuổi. Anh chia sẻ:

"Tôi ví hành trình đời sống của tôi giống

như việc đi lấy chân kinh vậy. Khả năng

sống độc lập, tự tin, trung thực và yêu

thương người đồng cảnh là những quyển

kinh mà ai muốn có nó đều phải cần cù

chăm chỉ". Năm 2010, trung tâm Nghị lực

sống của anh đoạt giải thưởng đặc biệt về

"Cơ sở đào tạo công nghệ thông tin cho

người khuyết tật tốt nhất".

Nghị lực sống, tinh

thần tự học, vươn lên

hoàn cảnh, tự tin

không mặc cảm, sáng

tạo, yêu thương

những số phận có

hoàn cảnh éo le,...
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19 Hà Việt

Hoàng

- Chàng sinh viên gây ấn tượng tại

chương trình “Siêu trí tuệ Việt Nam” giỏi

nhưng khiêm tốn.

- Là một trong hai thí sinh cho tới thời

điểm hiện tại giành được số điểm cao nhất

– một trăm bốn mươi điểm của chương

trình Siêu trí tuệ Việt Nam, một chương

trình có nhiều thử thách khốc liệt nhất về

khả năng ghi nhớ hiện nay. Song Việt

Hoàng khiêm tốn cho rằng vốn kiến thức

mà cậu sở hữu chỉ như một hạt cát: “Nếu

coi kho kiến thức là 100% thì những gì

mình biết chỉ là một phần tỷ tỷ tỷ trong

đó, giống như hạt cát trong vũ trụ thôi”.

Tinh thần học tập,

không ngừng rèn

luyện, khiêm tốn.

20 Danh y Lê

Hữu Trác

-Còn được biết tới với biệt hiệu Hải

Thượng Lãn Ông, được mệnh danh là vị

Đại danh y trong bầu trời y học Việt Nam.

Những thành tựu của ông đã góp phần

cho sự phát triển của nền y học Việt Nam.

-Có lần một nhà quyền quý mời ông chữa

bệnh, thấy ông đến muộn mới hỏi thì

được biết trên đường đi, ông ghé vào chữa

bệnh cho một người nghèo. Bị trách, ông

nhẹ nhàng đáp: vì bệnh của người quyền

quý là bệnh nhẹ, có thể chữa sau, còn

người nghèo kia mắc bệnh nặng nên

Công tâm, cương

trực, thẳng thắn,

không màng danh lợi.
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không thể trì hoãn.

21 Nhà bảo

tồn trẻ

Trang

Nguyễn

- Cô gái trẻ với hai bằng thạc sĩ danh giá

ở nước Anh, sáng lập và dẫn dắt Trung

tâm hành động vì động vật hoang dã

WildAct với nhiều đóng góp tích cực

trong lĩnh vực bảo tồn.

- Trước khi bước vào nghề, cô vấp phải

bao nhiêu sự ngăn cản của gia đình nhưng

rồi cô vẫn kiên định với ước mơ, cô đã

tham gia các vụ điều tra ngầm khét tiếng

ở khắp châu Phi và châu Á. Năm hai

mươi hai tuổi phát hiện mình bị ung thư

đường ruột, Chính căn bệnh ung thư

khiến Trang Nguyễn đi đến quyết định:

“Đằng nào chẳng phải chết. Sao mình

không liều đi…”. Và chỉ một năm sau ca

mổ ung thư đường ruột, cô chính thức

bước vào con đường bảo vệ động vật

hoang dã.

Đam mê, nghị lực

sống, tinh thần lạc

quan, bỏ qua định

kiến, lối sống tích

cực, sự dũng cảm,

kiên định với ước mơ

hoài bão.

22 Nicholas

Winton

-Ông là một nhà từ thiện người Anh,

người đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em,

hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái

nằm trong kế hoạch diệt chủng của phát

xít Đức có tên là "vận chuyển trẻ em".

-Sự việc diễn ra năm 1978, tại Tiệp Khắc,

sau khi biết chiến tranh nhất định sẽ nổ ra

nên ông tìm cách giúp đỡ các đứa trẻ trốn

Lòng nhân hậu, trái

tim biết yêu thương,

sự dũng cảm kiên

cường, sự hy sinh

thầm lặng, đức tính

khiêm tốn.
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thoát sang Anh. Winton và cộng sự đã tổ

chức được tám chuyến tàu đưa những đứa

trẻ tị nạn đến London. Năm mươi năm

sau, vợ ông nhìn thấy cuốn sổ ghi chép,

cả thế giới mới biết được việc làm anh

dũng của ông.

23 Cầu thủ

Cristiano

Ronaldo

-Anh là một cầu thủ chuyên nghiệp người

Bồ Đào Nha, với lối kỹ thuật đỉnh cao của

mình, anh là một siêu sao chơi bóng hàng

đầu của thế giới. Nhưng để có được vinh

quang đó anh cũng đã phải đi lên từ khó

khăn, gian khổ.

- Sinh ra trong một gia đình nghèo với

năm người con, bố nghiện rượu, anh

“miễn cưỡng” chào đời trong sự nghèo

khó bất lực của gia đình chỉ vì bác sĩ từ

chối phá thai. Khi còn ngồi ở trên ghế nhà

trường, vì thành tích ở lớp không được

nổi bật nên anh đã bị giáo viên chỉ trích sẽ

không thể làm được gì cho đời. Khi bị

khinh miệt như vậy, anh không ngừng nỗ

lực nuôi dưỡng đam mê bóng đá của

mình, kiên trì tập luyện. Năm mười lăm

tuổi, anh có vấn đề về tim và tưởng chừng

phải từ bỏ giấc mơ nhưng anh vẫn lạc

quan tích cực, cố gắng quay trở lại với

giấc mơ sân cỏ để có được như ngày hôm

Sự kiên trì, nghị lực,

nỗ lực không ngừng

nghỉ, tinh thần vượt

khó, vượt lên chính

mình, đam mê, lạc

quan hướng về phía

trước
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nay

24 Nhà bác

học Galilê

-Nhà thiên văn học, nhà bác học vĩ đại

bậc nhất của nhân loại, người tìm ra quy

luật trái đất quay quanh mặt trời, đưa nền

khoa học hiện đại sang trang mới.

-Vào thế kỉ XVI, nhà thờ công giáo cho

rằng trái đất đứng im và là trung tâm của

vũ trụ, tất cả các hành tinh khác đều phải

quay quanh nó. Nhờ bộ óc thiên tài và

kính viễn vọng, Galilê đã phản bác lại

nhận định của nhà thờ công giáo và chứng

minh một sự thật là trái đất sẽ phải quay

quanh mặt trời và tự quay quanh mình.

Việc ra ý kiến trái ngược với ý kiến của

chế độ công giáo lúc bấy giờ đã khiến

Galilê bị kết án xử tử. Trước khi chết ông

vẫn dõng dạc khẳng định: “Dù sao trái đất

vẫn quay”. Mãi sau này, ý kiến của ông

mới được công nhận.

Không ngừng tìm tòi

phát hiện,đấu tranh

cho sự thật, cương

trực, thẳng thắn.
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